KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11/2018 LỨA TUỔI MGL A2 (5 – 6 TUỔI)
	Hoạt động
	Thời gian
	Mục tiêu

	
	Tuần I

(5-9/11//2018)

GV: Ng. Thị Tâm
	Tuần II
(12-16/11/2018)
GV: Bùi Thị Thơm
	Tuần III

(19-23/11/2018)

GV: Ng. Thị Tâm
	Tuần IV

(26-30/11/2018)

GV: Bùi Thị Thơm
	

	Trò chuyện –

đón trẻ
	- Cô đón trẻ: quan tâm đên sức khoẻ của trẻ; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. Điểm danh những bạn chưa đến lớp.

-Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về nghề gốm, cô công nhân VSMT , giúp trẻ hiểu không chơi ở nơi mất vệ sinh, nguy hiểm; nghề bộ đội và một số nghề phổ biến: Bác sĩ, nghề nông, nghề làm tóc.., khích lệ trẻ chủ động  làm một số công việc hàng ngày và gợi ý trẻ đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện, lời mới cho bài hát trong chủ điểm.(MT 63, 69,99)
- Khuyến khích trẻ sưu tầm các tranh ảnh, sản phẩm của nghề gốm, về nghề VSMT, các đồ chơi, nguyên vật liệu một số nghề.

- Cắt dán, làm bộ sưu tập một số nghề. Trẻ chơi trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, cắp cua,…nghe các bài hát, đọc thơ về nghề vệ sinh môi trường.

- Nghe các bài hát về các nghề trong cuộc sống.
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	Thể dục sáng

	* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: Dụng cụ tập: Gậy thể dục.

+ Hô hấp: Gà gáy,Thổi nơ.        +  Tay: Đưa trước, lên cao, Cuộn len

+ Bụng: Quay người sang 2 bên. 

+ Chân: Ngồi khuỵu gối, Ngồi xổm, đứng lên liên tục

+ Bật: Chân sáo, Chụm tách
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	LQVH:

Dạy thơ: Tiếng chổi tre.
	ÂM NHẠC:

- Dạy hát: Cháu yêu cô thợ dệt
- NH: Ước mơ xanh

- TC: Sản phẩm nghề nào?
	LQVH:

Dạy thơ: “Cô giáo của em”- Chu Huy
	ÂM NHẠC:

- Dạy vỗ tay theo TTC: Cháu yêu chú bộ đội- Quôc Khánh
- Nghe hát: Em đi bộ đội.
- TC: Ô của bí mật.
	

	
	Thứ 3
	LQVT:

Xác định phía phải, phía trái của đối tượng khác.
	LQVT;

Dạy trẻ nb chữ số 8, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 8.

	LQVT:

Tách 8 dối tượng ra làm 2 phần bắng các cách khác nhau.
	LQVT;

Sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng.
(MT51)
	51

	
	Thứ 4
	KPXH:

Tìm hiểu về tranh Đông Hồ.
	KPXH:

Nghề Gốm và làng Gốm Bát Tràng.
	KPXH:

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

	KPXH:

Ước mơ của bé
(MT39)
	39

	
	Thứ 5
	LQCC:

Tập tô e, ê
	THỂ DỤC:

BTTH : ném xa = 1 tay, chạy nhanh
	LQCC:

Làm quen u, ư
	THỂ DỤC:

- Đi nối hót (đi nối bàn chân tiến lùi.) tung bóng
	

	
	Thứ 6
	TẠO HÌNH:

Vẽ tranh Đông Hồ
(MT117)
	TẠO HÌNH:

Cắt dán hình ảnh nghề trong họa báo.

	TẠO HÌNH:
Vé theo ý thích. 
(Trang 7)
(MT113)
	TẠO HÌNH:

Vẽ chân dung bác sĩ
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	Hoạt động ngoài trời
	*HĐ có chủ đích:

 - Q/s: Đồ dùng bác sĩ, ý tá.

- Giao lưu văn nghệ với lớp A1.

- TC về chú thợ mộc
- Q/s cây lộc vừng.
* Trò chơi:

- TC: Nhanh – chậm – dừng.

- TCVĐ: Chuyền gạch.

- TCVĐ: Tín hiệu.

- TCVĐ: Kéo co
	*HĐ có chủ đích:

- Giao lưu một số TCVĐ với lớp A1.
- Q/s: Đồ dùng của cô công nhân VSMT

- Q/s cây cảnh.
- Q/s 

* Trò chơi:

- TC: Nhanh - chậm - dừng.

- TC Chuyền bóng
- TC: nhảy bao bố

- Tc: Chạy theo bóng
	*HĐ có chủ đích:

- Quan sát phòng TC về chú thợ mộc 

- Q/s sản phẩm của nghề nông.

- Q/s vườn cây của trường
- HĐTT: Dọn dẹp vệ sinh, trang trí môi trường chào mừng ngày 20/11
* Trò chơi:

- TCVĐ: Tín hiệu.

- TCVĐ: Chuyến tàu du lịch.

- TC: Nhanh - chậm dừng.

- TCVĐ: Cáo và thỏ
	*HĐ có chủ đích:

- Q/s thời tiết.. 

- Q/s: Tranh, ảnh công việc của bác nông dân

- Chăm sóc vườn cây của trường
* Trò chơi:
- TCVĐ: Học võ cùng chú

- TCVĐ : Thi xem đội nào nhanh.

- TC: thi xem ai khéo
- TC kẹp bóng.
	

	
	Chơi theo ý thích:  Chơi câu cá,chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn,…đồ chơi ngoài trời.
	

	Hoạt động góc
	*Góc trọng tâm: Nặn sản phẩm của nghề Gốm sứ (T1), Tìm chữ cái, sờ và đoán tên chữ cái, nối các kiểu chữ…Làm bài tập luyện tách gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 8…Dạy trẻ nhận ra các chữ đã học trong từ, nhận biết các kiểu chữ, vẽ và tô màu, dán để làm loto (T2); Xếp quy trình cách làm món ăn, nhặt rau, gói nem (T3); Xây dựng doanh trại quân đội (T4)

* Góc phân vai: 

- Nấu ăn: Xếp quy trình cách làm món ăn, nhặt rau, gói nem,…;Xếp qui trình món bánh trôi, nặn bánh trôi; Xếp qui trình cách làm món ăn, nặt rau, gói nem; Nấu món canh cá, luộc rau.

- Bán hàng: Đồ dùng, sản phẩm của nghề Gốm; Đồ dùng, trang phục của nghề VSMT; Cửa hàng bách hoá; Đồ dùng, trang phục và tranh ảnh của chú bộ đội.

- Bác sĩ: Phòng khám nhi.

* Góc học tập: Đồ chữ số, chữ cái, điền kết quả do tương ứng, chơi bộ học liệu con học giỏi; tìm chữ e, ê, u, ư trong từ, tô màu các đồ vật theo phía phải/trái của bạn đúng yêu cầu; Tô màu đồ dùng, dụng cụ, trang phục của chú bộ đội, có số lượng 8. Nối các số tự nhiên liên tiếp để được hình ảnh, tô màu cho hình ảnh đó. Nhận biết cá nhóm đồ vật có số lượng là 8. Làm bài tập thêm bớt trong phạm vi 8; chia nhóm có số lượng 8 thành 2 phần. Làm bài tập về sắp xếp các đối tượng theo quy tắc.

* Góc nghệ thuật: Tô màu sản phẩm Gốm, vẽ dụng cụ và trang phục của nghề VSMT

* Góc thiên nhiên: Làm thí nghiệm: Vật nào tan (Không tan) trong nước. Vật nào chìm (nổi) trong nước; Theo dõi sự phát triển của cây, làm bộ sưu tập lá khô; Chăm sóc cây, trồng cây vào thúng xốp, chơi trò ô ăn quan.

* Góc văn học: Xem tranh ảnh, truyện, thơ về chủ điểm, sưu tầm sản phẩm của nghề gốm sứ từ hoạ báo; Xem tranh ảnh, truyện, thơ về chủ điểm. Tìm chữ cái e, ê, u, ư có trong từ trong bài thơ, câu chuyện; Xem tranh ảnh, truyện, thơ về chủ điểm. Vẽ tô màu tranh minh hoạ truyện thơ; Xem tranh ảnh, tuyện, thơ về chủ điểm, làm rối tay. Tìm chữ cái e, ê u, ư có trong bài thơ.

(MT 13, 78, 114)
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	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành:  mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn, nhặt thức ăn rơi vào đĩa. Rửa tay, lau mặt trước khi ăn . Xúc miệng nước muối sau ăn.
(MT 12)
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	Hoạt động chiều
	- Dạy hát: Bé yêu cô công nhân VSMT.
- Làm BLQVT: Trang 20
- Hướng dẫn trẻ thực hiện các vận động: Uốn ngón tay, bàn tay. Gập mở lần lượt từng ngón tay. (MT6)

- Dạy VĐ: Lăn bóng bằng 2 tay và di chuyển theo hướng bóng.
	- Trò chơi e, ê

- Dạy thơ: Hạt gạo làng ta.

- Làm  BLQVT: Trang 5

- Ôn luyện thực hành công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi):thực hành
+ Ôn cách mặc và cởi áo
+ Ôn cách chùi nước.
(MT84)
	- Dạy hát: Bác đưa thư vui tính.

- Dạy VĐ: Nhảy tách khép chân, tung và bắt bóng.
-  Làm  BLQVT: Trang 6
- Cho trẻ  đếm trên đối tượng trong phạm vi 10, đếm theo khả năng. (MT44)
	- Trò chơi u, ư

- Kể trẻ nghe truyện: Bác nông dân và con quỷ.

- Làm  BLQVT: Trang 17.
- Ôn luyện phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau. (MT28)
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	Thứ 6 hàng tuần: biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	

	
	· Tham gia các môn năng khiếu

· Chơi theo ý thích.
	

	Chủ đề/ sự kiện
	Tìm hiểu về tranh Đông Hồ
	Nghề Gốm và làng Gốm Bát Tràng
	Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
	Ước mơ của bé.
	

	Đánh giá KQ

 thực hiện
	1.Mục tiêu, nội dung:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
2. Chuẩn bị: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………

3. Tổ chức các hoạt động…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Kỹ năng trẻ: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Đánh giá trẻ:……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	

	Đánh giá của BGH
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
	


